
STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS

1 440202 Ngô Thị Hoài Thương Nữ 3/4/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

2 440063 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 6/7/2010 Bình Định Ân Mỹ

3 440032 Trần Duy Đan Nam 4/8/2010 Bình Định Ân Tín

4 440015 Đỗ Thị Ngọc Bích Nữ 24/5/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

5 20262 Vi Thành Trung Nam 17/3/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

6 440094 Lê Thụy Tuệ Linh Nữ 17/3/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

7 440121 Huỳnh Nguyễn Khánh Nguyên Nữ 18/8/2010 Bình Định Ân Hảo Tây

8 20036 Nguyễn Hồ Bảo Trâm Nữ 4/2/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

9 440133 Đinh Ngọc Yến Nhi Nữ 5/3/2010 Bình Định Ân Tín

10 440148 Nguyễn Thị Yến Oanh Nữ 20/2/2010 Bình Định Ân Mỹ

11 440057 Đinh Thị Mỹ Huệ Nữ 12/2/2010 Bình Định Ân Tín

12 440196 Võ Thị Thanh Thúy Nữ 1/1/2010 Bình Định Ân Tín

13 20261 Trà Thị Kiều Trinh Nữ 15/3/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

14 440214 Nguyễn Lê Thị Bảo Trâm Nữ 24/7/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

15 440093 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 5/3/2010 Bình Định Ân Hảo Tây

16 440222 Nguyễn Lê Phương Trinh Nữ 18/7/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

17 440229 Lê Thị Thanh Trung Nữ 7/5/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

18 20274 Lê Đỗ Mỹ Duyên Nữ 10/9/2010 Bình Định Ân Tín

19 440052 Nguyễn Trung Hiếu Nữ 4/4/2010 Bình Định Ân Mỹ

20 440240 Huỳnh Thị Kim Tuyền Nữ 10/10/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

21 440040 Bùi Long Gia Đức Nam 8/3/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

22 440136 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 19/1/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

23 440184 Nguyễn Đức Thiện Nam 25/10/2010 Bình Định Ân Tín

24 440024 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 11/5/2010 Bình Định Ân Hảo Tây

25 440084 Huỳnh Anh Kiệt Nam 19/3/2010 Tiền Giang Ân Tín

26 440158 Lê Minh Quân Nam 5/4/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

27 440197 Huỳnh Anh Thư Nữ 14/4/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

28 440245 Đặng Thành Văn Nam 11/9/2010 Bình Định Ân Tín

29 440061 Lê Quang Huy Nam 15/8/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

30 440157 Phạm Anh Quân Nam 1/4/2010 Bình Định Ân Tín

31 440127 Huỳnh Anh Nhất Nam 28/9/2010 Bình Định Ân Tín

32 440171 Trần Thị Ngọc Sương Nữ 26/12/2010 Bình Định Ân Tín

33 440153 Nguyễn Hoàng Duy Phúc Nam 3/5/2010 Bình Định Ân Tín

34 440207 Phan Phạm Minh Tiến Nữ 4/8/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

35 440242 Nguyễn Trần Ánh Tuyết Nữ 4/5/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

36 440254 Nguyễn Thị Phương Vy Nữ 23/6/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

37 440062 Vi Quốc Huy Nam 4/4/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

38 440139 Võ Thị Yến Nhi Nữ 20/1/2010 Bình Định Ân Hảo Đông
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39 440225 Lê Thị Tú Trinh Nữ 17/5/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

40 440145 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 4/6/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

41 440255 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 11/2/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

42 440156 Cao Trần Bích Phượng Nữ 3/7/2010 Bình Định Ân Mỹ

43 440174 Trần Hồng Kiều Thanh Nữ 8/12/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

44 440185 Dương Quang Thiện Nam 12/12/2010 Bình Định Ân Hảo Tây

45 440070 Lê Hoài Khang Nam 14/4/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

46 440172 Lê Văn Tấn Tài Nam 4/8/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

47 Nguyễn Hoàng Quốc Nam 31/8/2010 Bình Định Ân Hảo Đông



STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS

1 440019 Nguyễn Huỳnh Chương Nam 27/3/2010 Bình Định Ân Tín

2 440134 Đỗ Quỳnh Nhi Nữ 31/8/2010 Bình Định Ân Tín

3 440144 Lê Quỳnh Như Nữ 14/1/2010 Bình Định Ân Mỹ

4 440165 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh Nữ 40394 Bình Định Ân Tín

5 440176 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 40422 Bình Định Ân Tín

6 440091 Ngô Thiên Kỳ Nữ 29/9/2010 Bình Định Ân Tín

7 440181 Phan Hoàng Yến Thi Nữ 25/5/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

8 440107 Lê Nguyễn Kiều My Nữ 2/6/2010 Bình Định Ân Mỹ

9 440042 Hồ Ngọc Hà Nữ 10/12/2010 Bình Định Ân Hảo Tây

10 440146 Phan Kim Oanh Nữ 25/5/2010 Bình Định Ân Mỹ

11 440140 Ngô Thị Ý Nhi Nữ 18/7/2010 Bình Định Ân Hảo Tây

12 440023 Võ Nguyễn Thùy Dung Nữ 19/3/2010 Bình Định Ân Tín

13 440188 Phan Quốc Thịnh Nam 15/2/2010 Bình Định Ân Mỹ

14 440258 Lưu Gia Vỹ Nam 40362 Bình Định Ân Tín

15 440025 Nguyễn Khánh Duy Nam 13/1/2010 Bình Định Ân Tín

16 440031 Trương Quang Dưỡng Nam 13/2/2010 Bình Định Ân Tín

17 440045 Huỳnh Thị Hồng Hạnh Nữ 27/2/2010 Bình Định Ân Tín

18 440002 Hồng Đoàn Hoàng Anh Nam 11/2/2010 Lâm Đồng Ân Tín

19 440160 Nguyễn Minh Quốc Nam 31/3/2010 Bình Định Ân Tín

20 440128 Bùi Long Nhất Nam 16/3/2010 Bình Định Ân Hảo Đông

21 440066 Phan Tuấn Hưng Nam 23/3/2010 Bình Định Ân Tín

22 440221 Hồ Lê Mỹ Trinh Nữ 22/5/2010 Bình Định Ân Tín

23 440115 Nguyễn Thị Thảo Ngân Nữ 17/6/2010 Bình Định Ân Hảo Tây

24 440117 Lâm Bảo Ngọc Nữ 17/5/2010 Bình Định Ân Tín

25 440226 Huỳnh Thạch Trọng Nam 40494 Bình Định Ân Hảo Đông

26 440249 Huỳnh Anh Vũ Nam 24/9/2010 Bình Định Ân Tín

27 440078 Nguyễn Lê Anh Khoa Nam 25/12/2010 Bình Định Ân Tín

28 440079 Trần Lê Anh Khoa Nam 22/8/2010 Bình Định Ân Tín

29 440076 Lưu Việt Khang Nam 40520 Bình Định Ân Tín

30 440193 Trần Thái Thu Thùy Nữ 24/11/2010 Bình Định Ân Tín

31 440142 Cao Nguyễn Hoài Nhơn Nam 40489 Bình Định Ân Tín

32 440169 Huỳnh Công Quý Nam 40485 Bình Định Ân Tín

33 440069 Phạm Bảo Khang Nam 6/8/2010 Bình Định Ân Tín

34 440152 Huỳnh Xuân Phong Nam 24/12/2010 Bình Định Ân Tín

35 440190 Đào Mạnh Thông Nam 23/10/2010 Bình Định Ân Tín

36 440125 Nguyễn Thành Nhân Nam 40483 Bình Định Ân Tín

37 440187 Dương Quốc Thịnh Nam 4/7/2010 Bình Định Ân Tín

38 440006 Lê Tuấn Anh Nam 40395 Bình Định Ân Tín
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39 440017 Bùi Long Chí Nam 14/1/2010 Bình Định Ân Tín

40 440253 Võ Hà Tường Vy Nữ 26/9/2010 Bình Định Ân Tín

41 440208 Nguyễn Sơn Tiển Nam 10/7/2010 Bình Định Ân Tín

42 440009 Cao Dương Gia Bảo Nam 22/5/2010 Bình Định Ân Tín

43 440212 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 23/5/2010 Bình Định Ân Tín

44 440150 Nguyễn Đình Phong Nam 28/10/2010 Bình Định Ân Tín

45 440252 Nguyễn Thành Vương Nam 18/7/2010 Bình Định Ân Tín

46 440256 Nguyễn Tường Vy Nữ 24/9/2010 Bình Định Ân Tín

47 Nguyễn Hoàng Quốc Nam 31/8/2010 Bình Định Ân Hảo Đông


